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QUYẾT ĐỊNH
VỀ GIÁ THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC LỚP 2, LỚP 7 CỦA TRUNG TÂM BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
Căn cứ Nghị định số 77/CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 12/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2003 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và Quyết định số 23/2003/QĐ/BGD &ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2003 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; Quyết định số: 13/2003/QĐ/BGD&ĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2003 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 và Quyết định số: 24/2003/QĐ/BGD&ĐT, ngày 09 tháng 6 năm 2003 về việc điều chỉnh bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7;
Căn cứ Quyết định số 2523 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2003 và Quyết định số 2524 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2003; Quyết định số 3739 QĐ/BGD&ĐT- KTTH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt mẫu thiết bị thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 7.
Xét đề nghị của Vụ trư​ởng Vụ giá T​ư liệu Sản xuất - Ban Vật giá Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá dụng cụ, thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của Trung tâm Bản đồ và tranh ảnh Giáo dục như phụ lục (số I, số II) kèm theo.
Mức giá trên là giá tối đa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) để các chủ đầu tư tổ chức mua sắm theo quy định hiện hành.
Điều 2. Mức giá quy định trong các phụ lục của điều 1 là giá áp dụng cho các dụng cụ và thiết bị dạy và học đủ về số lượng, đúng chủng loại của từng môn học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong các quyết định số 12/2003/QĐ/BGD&ĐT và Quyết định số 23/ /2003/QĐ/BGD&ĐT; Quyết định số 13/2003/QĐ/BGD&ĐT và Quyết định số 24/2003/QĐ/BGD&ĐT (theo mẫu đối chứng lưu tại Bộ), được sản xuất bằng các vật liệu (bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài, bao bì đi kèm sản phẩm) đúng với phương án giá do đơn vị bán trình. Những dụng cụ thiết bị có độ chính xác cao (kính hiển vi, cân) được các cơ quan kiểm định chấp thuận.
Điều 3. Mức giá quy định tại điều 1 nêu trên là giá giao tại kho của Trung tâm Bản đồ và tranh ảnh Giáo dục trên phương tiện vận chuyển của bên mua.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều không có hiệu lực thi hành.
	
Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu t​ư, 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Sở Tài chính Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Trung tâm Bản đồ và tranh ảnh Giáo dục,
- Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp,
- Công báo,
- Lưu:
- Văn phòng, BVGCP (4 bản).
	KT. BỘ TR​ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯ​ỞNG
 



Nguyễn Ngọc Tuấn
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		PHỤ LỤC 1: BẢNG GIÁ BÁN LẺ CÁC TRANH LỚP 2

		(Kèm theo Quyết định số 103 /2003/QĐ- BTC ngày 23  tháng 7 năm 2003  của Bộ Tài chính)

		TT		Tên tranh ảnh		Khuôn khổ		Đơn vị		Số lượng		Giá bán

						( cm )		tính		tờ		( đ)

		1		Mẫu chữ viết trong trường		79 x 54		bộ		8		56000

				tiểu học

		2		Bộ chữ dạy tập viết		21 x 29		bộ		40		56000

		3		Bộ tranh dạy tự nhiên và xã		79 x 54		bộ		4		28000

				hội lớp 2

		4		Bộ tranh dạy mỹ thuật lớp 2				bộ

				*Tranh thưởng thức mỹ thuật		27 x 34				20		56000

				*Tranh vẽ theo mẫu		79 x 54				6		42000

				*Tranh hướng dẫn vẽ trang trí		79 x 54				3		21000

				*Tranh hướng dẫn vẽ tranh		79 x 54				5		35000

		5		Bộ tranh dạy thủ công lớp 2		72 x 102		bộ		15		195000

		6		Bộ tranh dạy thể dục lớp 2		79 x 54		bộ		12		84000

		PHỤ LỤC 2: BẢNG GIÁ BÁN LẺ CÁC LOẠI TRANH BẢN ĐỒ LỚP 7

		( Kèm theo Quyết định số 103 / 2003/QĐ - BTC ngày 23  tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính)

		TT		Tên tranh ảnh		Khuôn khổ		Đơn vị		Số lượng		Thành tiền

								tính		( tờ )		( đ )

		I		TRANH

		1		Bộ tranh dạy Toán lớp 7		79 x 54		bộ		2		14000

		2		Bộ tranh dạy Sinh vật lớp 7		79 x 54		bộ		5		35000

		3		Tập ảnh dạy Lịch sử lớp 7		79 x 54		bộ		2		14000

		4		Bộ tranh dạy công nghệ lớp 7		79 x 54		bộ		1		7000

		5		Bộ ảnh dạy Ngữ văn lớp 7		39 x 54		bộ		7		28000

		6		Bộ ảnh dạy Giáo dục công		79 x 54		bộ		3		21000

				dân lớp 7

		7		Bộ tranh dạy Thể dục lớp 7		79 x 54		bộ		7		49000

		II		BẢN ĐỒ SƠ LƯỢC - MÔN LỊCH SỬ

		1		Cuộc kháng chiến chống		72 x102		tờ		1		14000

				Tống lần thứ nhất

		2		Cuộc kháng chiến chống		72 x102		tờ		1		14000

				Tống lần thứ hai

		3		Cuộc kháng chiến lần thứ		72 x102		tờ		1		14000

				nhất chống quân xâm lược

				Mông cổ ( 1258 )

		4		Cuộc kháng chiến lần thứ		72 x102		tờ		1		14000

				hai chống quân xâm lược

				Nguyên ( 1285 )

		5		Cuộc kháng chiến lần thứ		72 x102		tờ		1		14000

				ba chốn quân xâm lược

				Nguyên ( 1285 -1288 ) và

				chiến thắng Bạch Đằng

		6		Chiến thắng Chi Lăng- Xương		72 x102		tờ		1		14000

				Giang

		7		Khởi nghĩa Lam Sơn		72 x102		tờ		1		14000

		8		Chiến thắng Tốt Động- Chúc		72 x102		tờ		1		14000

				Động

		9		Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa		72 x102		tờ		1		14000

		III		BẢN ĐỒ MÔN ĐỊA LÝ

		1		Phân bổ dân cư và đô thị thế		150 x 109		tờ		1		28000

				giới năm 2000		140 x 102				II

		2		Các môi trường địa lý		79 x 109		tờ		1		28000

		3		Châu Phi ( Tự nhiên, hành		79 x 109		tờ		3		42000

				chính, kinh tế )

		4		Châu Phi ( Mật độ, dân số và		79 x 109		tờ		1		14000

				đô thị lớn )

		5		Châu Mỹ ( Tự nhiên, hành		79 x 109		tờ		3		42000

				chính, kinh tế )

		6		Châu Mỹ ( Mật độ, dân số và		79 x 109		tờ		1		14000

				đô thị lớn )

		7		Châu Nam Cực		79 x 109		tờ		1		14000

		8		Châu Đại Dương ( Tự nhiên,		79 x 109		tờ		3		42000

				hành chính, kinh tế )

		9		Châu Âu ( Tự nhiên, hành		79 x 109		tờ		3		42000

				chính, kinh tế )

		10		Châu Âu ( Mật độ, dân số		79 x 109		tờ		1		42000

				và đô thị lớn )

		11		Tập bản đồ thế giới và  các		21,5 x 30,5		cuốn		40 trang		32000

				châu lục
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		267,120

		123,600										12000		16,000		96,000

		121,200										1087.5		1450		8,700

		29,100										1087.5		1,450		8,700

		46,700										3375		4500		27,000

		2,100										6000		8,000		192,000

		36,720										5400		7,200		43,200

		606,000										5625		7,500		45,000

		48,840										12000		16,000		96,000

		96,000										12000		16,000		96,000

		55,800										10500		14,000		84,000

		13,080										900		1,200		14,400

		1,080										85669.5		114,226		685,356

		210,000										1275		1,700		10,200

		5,040										2025		2,700		16,200

		5,400										26250		35,000		210,000

		72,000

		18,000

		2,700
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